
3Thứ  năm,  ngày  21  tháng  12  năm  2023

Đến nay, hội thi sáng tạo 
khoa học, công nghệ và 
kỹ thuật tỉnh đã tổ chức 

được 10 kỳ. Qua các kỳ tổ chức, 
quy mô và chất lượng của hội 
thi ngày càng được nâng lên. 
Năm 2022 - 2023, Ban tổ chức 
hội thi đã thu nhận 212 đề tài, 
giải pháp dự thi ở 6 lĩnh vực 
gồm: nông, lâm, ngư nghiệp, tài 
nguyên môi trường và xây dựng 
nông thôn mới; cơ khí tự động 
hóa, giao thông vận tải, xây 
dựng; vật liệu, hóa chất, năng 
lượng; y dược; công nghệ thông 
tin, điện tử, viễn thông; giáo dục 
và đào tạo. Qua kiểm tra, phân 
loại, Ban thư ký hội thi đã lựa 
chọn 200 giải pháp đủ điều kiện 
vào vòng chấm điểm. Trong các 
lĩnh vực tham gia hội thi, lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo có số lượng 
đề tài, giải pháp dự thi nhiều 
nhất với 106 giải pháp. Nhiều 
đề tài, giải pháp có tính sáng 
tạo được các tác giả nghiên cứu 
thực hiện trong thời gian dài, 
bắt kịp với xu thế hội nhập và 
phát triển của thực tiễn, được áp 
dụng hiệu quả trong sản xuất và 
đời sống như: giải pháp nghiên 
cứu, cải tiến tình trạng kháng 
bạc lá cho giống lúa TBR225 
nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất và thích ứng biến đổi khí 

hậu của nhóm tác giả Trần 
Mạnh Báo, Đặng Cao Cường, 
Nguyễn Thị Thu Huế, Nguyễn 
Thị Nga (Công ty Cổ phần Tập 
đoàn ThaiBinh Seed); giải pháp 
đổi mới, sáng tạo trong dạy học 
môn giáo dục địa phương cấp 
trung học cơ sở của tác giả Trần 
Thị Kim Thơm, Trường Tiểu học 
và THCS Quỳnh Bảo (Quỳnh 
Phụ); giải pháp nghiên cứu, 
cải tiến quy trình chế biến nước 
mắm truyền thống nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm và 
hiệu quả kinh tế trong sản xuất, 
kinh doanh của nhóm tác giả 
Trần Văn Quang, Nguyễn Thị 
Diệu (Công ty Cổ phần Hải Sản 
Thái Bình)...

Bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng ban 
Tổ chức hội thi cho biết: Hội thi 
năm nay thu hút nhiều đề tài, 
giải pháp chất lượng, có tính 
sáng tạo. Hội đồng giám khảo 
chấm điểm trực tiếp trên hồ sơ 
dự thi, sau đó tổ chức chấm 
thuyết trình, thẩm định thực tế 
đối với các đề tài, giải pháp, mô 
hình, sản phẩm dự kiến đạt giải. 
Mỗi giải pháp tham gia dự thi sẽ 
được Ban tổ chức đánh giá toàn 
diện trên 3 tiêu chí là tính mới, 
tính sáng tạo; tính ứng dụng và 

nhân rộng; hiệu quả kinh tế, kỹ 
thuật, xã hội mà giải pháp mang 
lại. Trên cơ sở đánh giá các 
tiêu chí, mỗi giải pháp sẽ được 
chấm với số điểm tương ứng. 
Trong đó, tiêu chí về tính mới, 
tính sáng tạo chiếm số điểm 
nhiều nhất. Tuy vậy, để được 
vào vòng xếp giải, mỗi giải pháp 
đều được đánh giá toàn diện để 
làm nổi bật hiệu quả và tính ứng 
dụng, nhân rộng so với các giải 
pháp khác trong cùng lĩnh vực. 
Trải qua các quy trình chấm 
điểm, Ban tổ chức hội thi sáng 
tạo khoa học, công nghệ và kỹ 
thuật tỉnh lần thứ X năm 2022 - 
2023 đã quyết định trao giải cho 
54 đề tài, giải pháp tham gia hội 
thi, trong đó 2 giải nhất, 12 giải 
nhì, 17 giải ba và 23 giải khuyến 
khích.

Để tạo sức lan tỏa cho hội 
thi, công tác tuyên truyền về 
hội thi được các cơ quan truyền 
thông và các cơ quan, đơn vị, 
địa phương thực hiện kịp thời, 
rộng khắp. Các thông tin về hội 
thi như: mục đích, ý nghĩa, thể 
lệ, hồ sơ dự thi... được phổ biến 
tới mọi tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh. Bên cạnh đó, cơ cấu các 
giải thưởng, khen thưởng tại hội 
thi cũng ngày càng hấp dẫn. 
Năm nay, đối với giải pháp đạt 

giải nhất tại hội thi, Ban tổ chức 
trao 30 triệu đồng/giải pháp, giải 
nhì 24 triệu đồng/giải pháp; giải 
ba 18 triệu đồng/giải pháp; giải 
khuyến khích 6 triệu đồng/giải 
pháp. Hội thi ngày càng nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo, vào 
cuộc tích cực của các ngành, 
đơn vị, địa phương. Chính vì 
thế, các đề tài, giải pháp tham 
gia hội thi năm sau luôn nhiều 
hơn năm trước.   

Tham gia hội thi sáng tạo 
khoa học, công nghệ và kỹ 
thuật tỉnh từ năm 2018 - 2019 
đến nay, ông Trần Công Thức, 
Phó Trưởng khoa Công nghệ, 
Trường Đại học Thái Bình đã 
vinh dự nhận được 5 giải thưởng 
từ hội thi, trong đó có 2 giải nhì, 
3 giải khuyến khích. Ông Thức 
chia sẻ: Nhiều năm tham gia 
hội thi sáng tạo khoa học, công 
nghệ và kỹ thuật tỉnh, tôi thấy 
được uy tín của hội thi trong 
lĩnh vực sáng tạo khoa học 
công nghệ, kỹ thuật, góp phần 
khuyến khích, động viên phong 
trào thi đua nghiên cứu sáng tạo 
khoa học và công nghệ trong 
tỉnh, tạo sự giao lưu, gắn kết 
giữa các nhà khoa học. Tôi sẽ 
tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo 
để có những đề tài, giải pháp 
tham gia hội thi sáng tạo khoa 
học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh 
trong những năm tiếp theo. Tôi 
cũng mong muốn sẽ được cộng 
tác với các doanh nghiệp để các 
sản phẩm, mô hình, giải pháp 
đạt giải từ hội thi sẽ được ứng 
dụng rộng rãi trong sản xuất và 
đời sống của người dân.

Để hội thi ngày càng thu 
hút sự tham gia của đông đảo 
nhân dân trong tỉnh, với vai trò 
là cơ quan thường trực Ban tổ 
chức hội thi, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan truyền thông của 
tỉnh và các đơn vị liên quan 
tuyên truyền về mục đích, ý 
nghĩa của hội thi. Phối hợp chặt 
chẽ với phòng giáo dục và đào 
tạo, phòng nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, công đoàn các 
huyện, thành phố làm tốt công 
tác động viên, khuyến khích 
tác giả tham gia dự thi, lấy các 
phòng làm đầu mối thu nhận 
giải pháp dự thi ở mỗi huyện, 
thành phố. Vận động những tác 
giả có sản phẩm tham gia dự thi 
trở thành những tuyên truyền 
viên về hội thi. Tích cực đổi mới 
công tác đánh giá, chấm điểm 
sản phẩm, mô hình dự thi, tích 
hợp công nghệ 4.0 trong các 
bước đánh giá về tiêu chí sản 
phẩm, bảo đảm sản phẩm dự 
thi được đánh giá công bằng, 
khách quan, khoa học. Kịp thời 
tôn vinh, khen thưởng đối với 
cá nhân có sản phẩm đạt giải; 
khen thưởng đơn vị, trường học 
có nhiều sản phẩm đạt giải.

Huyện Quỳnh Phụ có địa 
bàn giáp ranh với nhiều 
địa phương trong và 

ngoài tỉnh, có nhiều tuyến giao 
thông quan trọng đi qua, đây là 
điều kiện để tội phạm ma túy 
lợi dụng địa hình để hoạt động 
với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều 
lĩnh. Cả hệ thống chính trị tại 
địa phương đã triển khai đồng 
bộ các giải pháp, huy động sức 
mạnh tổng hợp, chủ động phòng 
ngừa, tích cực đấu tranh phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn ma túy, 
góp phần giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn.

Trung tá Đinh Văn Nghị, Đội 
trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội 
phạm về kinh tế và ma túy, Công 
an huyện Quỳnh Phụ cho biết: 
Công an huyện đã chủ động 
tham mưu cấp ủy, chính quyền 
các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội 
và xây dựng phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 
huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phòng, chống tội 
phạm và kiểm soát ma túy; xây 
dựng các kế hoạch cụ thể phối 
hợp, triển khai đến các đoàn thể, 
đơn vị, địa phương trên địa bàn 
trong đấu tranh phòng, chống tội 
phạm ma túy. Lực lượng nghiệp 
vụ chủ động bám nắm, dự báo 
tình hình, xác định các đối tượng 
và địa bàn trọng điểm để xây 
dựng kế hoạch, phối hợp chặt 
chẽ với các địa phương và dựa 
vào sự giúp đỡ của nhân dân 
đấu tranh, triệt xóa. Lực lượng 
công an các cấp đã tích cực phối 
hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về phòng, 
chống và kiểm soát ma túy, giáo 
dục kỹ năng phòng ngừa ma túy 
trong thanh, thiếu niên, học sinh. 
Lực lượng công an đã tập trung 

rà soát, triệt phá các tụ điểm, 
điểm phức tạp về mua bán, tàng 
trữ, vận chuyển và sử dụng trái 
phép chất ma túy; mở các đợt 
cao điểm tấn công, trấn áp tội 
phạm về ma túy; thực hiện các 
biện pháp giáo dục, cảm hóa 
người phạm tội tại gia đình và 
cộng đồng dân cư.

Theo ông Nguyễn Mạnh 
Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã 
An Tràng, thông qua phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc”, xã đã xây dựng thành 
công các mô hình: “Xã an toàn 
về ma túy”, “Thôn Thượng, thôn 
Trung không có ma túy và tệ nạn 
xã hội”, “Câu lạc bộ cựu chiến 
binh phòng, chống ma túy” ở 4 
thôn, “Dòng họ Vũ Đình, thôn 
Hồng Phong không có tệ nạn 
ma túy”... Từ năm 2017 đến nay, 
trên địa bàn xã không có người 
nghiện ma túy, các đối tượng 
có biểu hiện nghi vấn được lực 
lượng công an phối hợp với gia 
đình gọi hỏi răn đe, cảm hóa, 
giáo dục... bảo đảm an ninh trật 
tự, an toàn xã hội, tạo môi trường 
ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ những biện pháp quyết 
liệt, từ đầu năm 2023 đến hết 
tháng 11/2023, Công an huyện 
Quỳnh Phụ đã phát hiện, bắt 59 
vụ với 61 đối tượng có hành vi 
mua bán, tàng trữ, tổ chức sử 
dụng trái phép chất ma túy; thu 
giữ, quản lý 17,5252 gam hêrôin, 
2,07 gam ma túy đá, 1,15kg có 
thảo mộc chứa chất ma túy, lập 
36 hồ sơ đưa các đối tượng đi 
cai nghiện bắt buộc... Điển hình 
vào hồi 21 giờ ngày 9/2/2023, tại 
khu vực thôn Tài Giá, xã Quỳnh 
Hưng, tổ công tác của Công an 
huyện phối hợp với Công an xã 
Quỳnh Hưng tổ chức tuần tra đã 
phát hiện, bắt quả tang Nguyễn 
Hữu Biện, sinh năm 1992 trú tại 

thôn Phúc Bồi, xã Quỳnh Hưng 
có hành vi bán 2 gói cỏ thảo mộc 
chứa chất ma túy cho Nguyễn 
Ngọc Tuyển, sinh năm 2001 trú 
tại thôn Phương Quả Đông, xã 
Quỳnh Nguyên. Quá trình đấu 
tranh, lực lượng chức năng thu 
giữ thêm tại nhà Biện 1,15kg 
cỏ thảo mộc chứa chất ma túy. 
Tiếp đó, ngày 12/6/2023, Công 
an huyện Quỳnh Phụ ra quyết 
định khởi tố vụ án hình sự, khởi 
tố bị can, bắt tạm giam đối với 
Nguyễn Cao Hà, sinh năm 
1988, trú tại xã Quỳnh Hồng về 
tội “Mua bán trái phép chất ma 
túy”. Trước đó, tổ công tác của 
Công an huyện phát hiện, bắt 
quả tang Nguyễn Cao Hà đang 
có hành vi bán trái phép 0,0568 
gam hêrôin tại thôn Lương Cụ 
Nam, xã Quỳnh Hồng; khám xét 
tại nơi ở của đối tượng, lực lượng 
công an thu giữ thêm 7,6342 
gam hêrôin. Hành vi của các 
đối tượng đã được cơ quan chức 
năng xử lý nghiêm minh theo 
đúng quy định của pháp luật.

Để tiếp tục kéo giảm đến mức 
thấp nhất tội phạm và tệ nạn ma 
túy trên địa bàn, thời gian tới 
cùng với làm tốt công tác tấn 
công, trấn áp tội phạm, Công an 
huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền, phòng ngừa 
xã hội, quản lý người nghiện, 
xây dựng, nhân rộng các mô 
hình, câu lạc bộ phòng, chống 
tội phạm ma túy, phối hợp với 
các ngành liên quan tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về an 
ninh trật tự. Tập trung tối đa lực 
lượng quyết liệt đấu tranh với các 
hành vi buôn bán, vận chuyển, 
tàng trữ, sử dụng trái phép các 
chất ma túy, góp phần giữ bình 
yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Sức hút từ một sân chơi trí tuệ QUỲNH PHỤ

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túyHội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh được tổ chức hai 
năm một lần đã trở thành sân chơi trí tuệ cho các tầng lớp nhân dân, thu 
hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 
trong tỉnh tham gia. Từ đó, nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến hay, độc 
đáo đã được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

THU HOÀI

TRỊNH CƯỜNG

Công an huyện Quỳnh Phụ đấu tranh với đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mô hình trình diễn giống lúa TBR225.

Chiều ngày 20/12, tại Hà Nội, 
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực 
tuyến toàn quốc tổng kết công 
tác năm 2023, triển khai nhiệm 
vụ năm 2024 của ngành nội vụ. 
Các đồng chí: Trần Lưu Quang, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Thủ tướng 
Chính phủ; Phạm Thị Thanh 

60 đơn vị hành chính đô thị của 12 tỉnh
được thành lập trong năm 2023

Trà, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ và các thứ trưởng Bộ Nội 
vụ chủ trì hội nghị. Các đồng chí: 
Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị 
tại điểm cầu Thái Bình.

Phát biểu khai mạc hội nghị, 
đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
khẳng định: Năm qua, toàn 
ngành đã nỗ lực, quyết tâm, 
quyết liệt, không ngừng đổi 
mới, sáng tạo, linh hoạt thực 
hiện tốt “3 đột phá, 4 trọng 
tâm”, tạo được sự chuyển biến 
toàn diện, rõ nét với những kết 

quả quan trọng, đóng góp vào 
thành tựu chung của đất nước 
và từng địa phương. Trong đó, 
công tác xây dựng, hoàn thiện 
thể chế, chính sách thuộc lĩnh 
vực nội vụ đạt được nhiều kết 
quả quan trọng, bảo đảm sự 
liên thông, thống nhất, đồng 
bộ giữa các quy định của Đảng 
với pháp luật của Nhà nước. Bộ 
Nội vụ tiếp tục tham mưu Chính 
phủ đẩy mạnh sắp xếp tổ chức 
bộ máy bên trong bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, nhất là đơn vị sự nghiệp 
công lập. Cùng với đó là cải 
cách mạnh mẽ về công vụ, 
công chức, tập trung rà soát, 
hoàn thiện thể chế, chính sách 
theo hướng đẩy mạnh phân 
cấp, phân quyền và cắt giảm 
thủ tục hành chính trong tuyển 
dụng, sử dụng, quản lý cán 
bộ, công chức, viên chức; đổi 
mới công tác nâng ngạch công 
chức và xét thăng hạng viên 
chức; điều chỉnh mức lương 
cơ sở lên 20,8%. Bộ Nội vụ đã 
tham mưu Chính phủ, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội thành 
lập 60 đơn vị hành chính đô 
thị của 12 tỉnh và sắp xếp, mở 
rộng không gian đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã của 
nhiều địa phương. Công tác thi 
đua, khen thưởng được các địa 
phương quan tâm, chủ động, 
sát sao. Công tác quản lý nhà 
nước về tín ngưỡng, tôn giáo 
được duy trì ổn định, tuân thủ 
pháp luật, chủ động nắm tình 
hình, kịp thời tham mưu giải 
quyết các vấn đề phức tạp phát 
sinh. Công tác văn thư, lưu trữ, 
quản lý hội, quỹ và tổ chức phi 

chính phủ, công tác thanh niên, 
thanh tra, pháp chế, nghiên 
cứu khoa học, hợp tác quốc 
tế, đào tạo, bồi dưỡng... đã có 
nhiều đổi mới.

Tại hội nghị, đại biểu các 
bộ, ngành trung ương và các 
địa phương đã tham luận làm rõ 
những kết quả đạt được, những 
khó khăn, vướng mắc và các 
giải pháp thực hiện nhiệm vụ 
năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội 
nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Nội 
vụ tiếp tục xây dựng các thông 
tư, nghị định bảo đảm số lượng, 
chất lượng; trong xây dựng và 
phê duyệt các đề án vị trí việc 
làm chú ý hướng dẫn mô tả vị 
trí việc làm; đẩy nhanh tiến độ 
sắp xếp đơn vị hành chính; tính 
toán tuyển dụng theo phương 
pháp mới, kết hợp chính sách 
thu hút nhân tài; công tác thi 
đua, khen thưởng phải kịp thời 
nhằm động viên đúng lúc, đúng 
chỗ, đúng người. Quan tâm 
thực hiện tốt hơn nữa công tác 
quản lý nhà nước về tín ngưỡng, 
tôn giáo; đào tạo, chuẩn bị đội 
ngũ kế thừa. Phân cấp, phân 
quyền mạnh cho địa phương 
nhằm khơi thông điểm nghẽn, 
phát huy tính năng động sáng 
tạo. Xây dựng và phê duyệt các 
đề án vị trí việc làm phải theo 
nguyên tắc: kết nối tốt các bộ, 
ngành, địa phương để kịp thời 
hướng dẫn; không cầu toàn, 
bám vào những nguyên tắc 
chung mang tính chất cốt lõi 
nhưng phải linh hoạt, góp phần 
đem lại hiệu quả cao nhất.

XUÂN PHƯƠNG

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Chiều ngày 20/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 
hội nghị hiệp thương, thống nhất nội dung, chương trình giám sát, 
phản biện xã hội năm 2024.

 Năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì giám sát trực tiếp tại 32 
đơn vị. Sau giám sát, có 21 đơn vị gửi báo cáo giám sát; đoàn giám 
sát đã kiến nghị 27 nội dung tới các cơ quan, đơn vị được giám sát, 
các cấp, các ngành và UBND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm 
đúng quy định của pháp luật. MTTQ các huyện, thành phố đã tổ 
chức giám sát 31 cuộc, phối hợp với các ngành giám sát 127 cuộc; 
MTTQ cấp xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát 450 cuộc, phối hợp 
giám sát 541 cuộc. Toàn tỉnh có 260 ban thanh tra nhân dân, giám 
sát đầu tư cộng đồng với 2.149 thành viên, năm 2023 đã tham gia 
giám sát 710 vụ việc, kiến nghị 206 vụ việc, xác minh 96 vụ việc, 
góp phần tích cực ngăn ngừa sai phạm, tiêu cực, thất thoát, lãng phí 
khi thực hiện các công trình có nguồn lực đầu tư của Nhà nước và 
đóng góp của cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua 
các nội dung chương trình giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban 
MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong năm 2024.

                                                                               TIẾN ĐẠT

Hiệp thương thống nhất nội dung, chương trình
giám sát, phản biện xã hội năm 2024

Sáng ngày 20/12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền về 
phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá 
nhân trong tình hình mới.

Tham gia hội thi có 9 đội từ các đơn vị, mỗi đội thi sẽ trải qua 
2 phần thi kiến thức và tuyên truyền. Các đội thi đã trình diễn các 
tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quân đội 
nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống văn hóa và tinh thần 
yêu nước của nhân dân Thái Bình; nêu bật những thành tựu, kết 
quả mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong những năm qua, góp 
phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của 
địa phương phát triển.

Hội thi nhằm phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, góp 
phần nâng cao đời sống tinh thần trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất
“Bộ đội Cụ Hồ”

HỒNG QUÂN


